	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: .........../BC-TGPL
	.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....


BÁO CÁO SỐ LIỆU VỤ VIỆC TỐ TỤNG CỦA TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ (SƠ BỘ)
(Từ ngày 01/01/2016  đến hết ngày 31/12/2016)
I. BÁO CÁO SỐ LIỆU THỰC TẾ (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016)
Tổng số vụ việc Trung tâm TGPL nhà nước thụ lý:.....vụ
	Stt
	Họ và tên
	Số năm là Trợ giúp viên pháp lý

	Số vụ việc tố tụng được phân công thực hiện năm 2016

	
	
	Dưới 3 năm
	Từ 03 đến 05 năm
	Từ trên 05 năm
	Tổng số vụ việc được phân công thực hiện
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


II. BÁO CÁO SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH (Từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016)
	Stt
	Họ và tên
	Số năm là Trợ giúp viên pháp lý

	Số vụ việc tố tụng được phân công  thực hiện năm 2016

	
	
	Dưới 3 năm
	Từ 03 đến 05 năm
	Từ trên 05 năm
	Tổng số vụ việc được phân công thực hiện
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Cục Trợ giúp pháp lý (để báo cáo);
- Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…(để báo cáo);
- Lưu: VT,….
	GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 1











� Đánh số 1 vào ô thích hợp


� Đánh số 1 vào ô thích hợp





